
Tổng 277,13           
A Công trình, dự án dùng cho mục đích quốc phòng, an ninh 3,92               
I Đất quốc phòng CQP 3,71               
1 đất quốc phòng CQP  Ban chỉ huy quân sự huyện 3,71               RPH, CLN Xã Thuận Hạnh không chu chuyển
II Đất công an CAN 0,21               
2 Trụ sở công an xã Đắk Hòa CAN Công an huyện 0,11               DGD Xã Đắk Hoà
3 Trụ sở công an xã Đắk Môl CAN Công an huyện 0,10               CLN Xã Đắk Môl Thửa 83 tờ BĐ 10 X

B
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu 
hồi đất

60,72             

I Dự án chuyển tiếp từ năm 2022 46,30             
1 Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 DNL  Doanh nghiệp 22,70             HNK, CLN Xã Nam Bình

2 Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Nông DGT
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

2,00               CLN
 xã Trường Xuân; 
xã Đắk N'Drung 

3 Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 2 DGT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

21,40             HNK, CLN, ONT
Xã Đắk Hòa;

Xã Đắk Môl; xã 
Nam bình

4 Mở rộng khuôn viên trường mẫu giáo Hoa Mai DGD UBND xã 0,20               CLN Xã Thuận Hạnh thửa 173 tờ BĐ 51

5
Đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Song đi xã Thuận Hà, xã Đắk 
N'Đrung

DGT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

9,00               HNK, CLN
 TT. Đức An;

Xã Đắk N'Đrung;
Xã Thuận Hà 

6 Nâng cấp đường giao thông liên xã Nam Bình - Thuận Hạnh DGT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

3,50               CLN
Xã Nam Bình;

Xã Thuận Hạnh

II Dự án mới năm 2023
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

14,42             

7
Nâng cấp các tuyến đường giao thông thị trấn Đức An kết nối với xã Nam Bình 
huyện Đắk Song

DGT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

6,60               CLN
 TT. Đức An;
Xã Nam Bình 

8 Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk N'Đrung - Thuận Hà DGT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

6,60               CLN
 Xã Đắk N'Đrung;

Xã Thuận Hà 

9 Dự án hồ Xơ Re DTL  Doanh nghiệp 0,27               CLN Xã Đắk N'Đrung
10 Dự án hồ Xu Đăng (Dâng D'ri) DTL  Doanh nghiệp 0,95               CLN Xã Đắk N'Đrung
C Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất 170,81           
I Dự án chuyển tiếp từ năm 2022 157,21           

1 Mở rộng trường mầm non Hoa Hồng (điểm chính) DGD  UBND xã 0,50               CLN Xã Trường Xuân
Báo cáo 334/BC-UBND 
ngày 03/6/2020 của UBND 
huyện

2 Trạm biến áp 110 KV Nam Bình 1 và đấu nối DNL  Doanh nghiệp 0,50               HNK, CLN Xã Nam Bình
3 Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng bon R’Lông DSH  UBND xã 0,05               CLN Xã Đắk Môl
4 Chuyển trường Nguyễn Chí Thanh thành nhà văn hóa thôn Đắk Sơn DSH  UBND xã 0,30               DGD Xã Đắk Hòa Thửa 372 tờ BĐ 6
5 QH đất thương mại dịch vụ tại thôn 10 TMD Hộ gia đình, cá nhân 0,56               CLN Xã Nam Bình

6 Trung tâm thông tin Công viên địa chất Toàn c  ầu Unesco Đắk Nông TMD
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

0,55               HNK, CLN Xã Nâm N'Jang

7 Điểm du lịch trang trại gà rừng và hoa hồng TMD  Doanh nghiệp 1,50               CLN Xã Nâm N'Jang
8 Khu Du Lịch sinh thái cầu 20 TMD  Doanh nghiệp 1,50               HNK, CLN, ONT Xã Nâm N'Jang

9 QH cây xăng thôn Đắk Lư TMD  Doanh nghiệp 0,04               CLN Xã Nâm N'Jang
1 phần thửa 37 tờ 

BĐ 33
10 QH cây xăng thôn 3 TMD  Doanh nghiệp 0,04               CLN Xã Thuận Hà
11 QH cây xăng bản Đắk Thốt TMD  Doanh nghiệp 0,04               CLN Xã Thuận Hà
12 QH cây xăng thôn 5 TMD  Doanh nghiệp 0,04               CLN Xã Thuận Hà
13 QH cây xăng thôn Thuân Lơi TMD  Doanh nghiệp 0,04               CLN xã Thuận Hạnh
14 QH xây dựng trạm cấp nước tập trung TT.Đức An SKC  Doanh nghiệp 0,80               CLN TT. Đức An
15 Nhà máy chế biến khoai lang, rau, củ, quả SKC  Doanh nghiệp 3,00               CLN Xã Thuận Hà Thửa 40 tờ BĐ 21
16 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thôn 10 SKC  Doanh nghiệp 0,06               CLN Xã Nam Bình

17 Đường QL14 đi thôn 10 (2,6 km) DGT  UBND xã 0,78               CLN Xã Trường Xuân
Báo cáo 334/BC-UBND 
ngày 03/6/2020 của UBND 
huyện

18 Đường từ hội trường thôn 7 vào trại heo (0,45 km) DGT  UBND xã 0,14               CLN Xã Trường Xuân
Báo cáo 334/BC-UBND 
ngày 03/6/2020 của UBND 
huyện

Công văn số 1066/BCA-H02 
ngày 26/3/2020 của Bộ Công 

Nghị quyết số 64/NQ-
HĐND ngày 15/12/2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk 

Nông

Nghị quyết số 64/NQ-
HĐND ngày 15/12/2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk 

Nông

NS tỉnh (quyết định 
2114/QĐ-UBND ngày 

15/12/2022)

Bổ sung danh 
mục thu hồi đất

THO

BIỂU 10/CH:
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023 CỦA HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG

STT Danh mục công trình, dự án
Mã 
QH

 hoạch

Chủ đầu tư
Diện tích kế 
hoạch (ha)

Xã, Thị trấn
Vị trí trên bản đồ 
địa chính (tờ bản 

đồ số, thửa số) 

căn cứ pháp lý Ghi chú
Sử dụng vào các 

loại đất



THOSTT Danh mục công trình, dự án
Mã 
QH

 hoạch

Chủ đầu tư
Diện tích kế 
hoạch (ha)

Xã, Thị trấn
Vị trí trên bản đồ 
địa chính (tờ bản 

đồ số, thửa số) 

căn cứ pháp lý Ghi chú
Sử dụng vào các 

loại đất

19
Xây dựng rãnh thoát nước ngang thuộc công trình sửa chữa đoạn tuyến QL14C 
qua địa bàn huyện (01 vị trí tụ thủy cần thu hồi đất)

DGT Sở Giao thông vân tải 0,04               ONT Xã Nam Bình

20 Đường giao thông tổ dân phố 1 (470m) DGT  UBND Thị trấn 0,34               CLN TT. Đức An
21 Đường giao thông tổ dân phố 6 (700m) DGT  UBND Thị trấn 0,42               CLN TT. Đức An

22
Đường giao thông liên xã Nam Bình đi Thuận Hạnh (1 km)

DGT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

0,50               xã Thuận Hạnh

24
Nâng cấp đường giao thông liên xã Nâm N'Jang và xã Đắk N'Đrung, huyện Đắk 
Song

DGT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

6,60               
HNK, CLN, 

ONT
 Xã Đắk N'Đrung;
Xã Nâm N'Jang 

Bổ sung danh 
mục thu hồi đất

25 Đường giao thông liên xã Nâm N'Jang - Trường Xuân - Đắk N'Đrung DGT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

20,20             
HNK, CLN, 

RSX

Xã Đắk N'Đrung;
Xã Nâm N'Jang;
Xã Trường Xuân

Bổ sung danh 
mục thu hồi đất

27
Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi xã Trường Xuân và xã Nâm N'Jang, huyện 
Đắk Song

DGT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

34,50             HNK, CLN
Xã Nâm N'Jang;
Xã Trường Xuân

Bổ sung danh 
mục thu hồi đất

28
Đường giao thông từ Quốc lộ 14 vào cầu thôn 2 xã trường xuân huyện Đắk 
Song, kết nối với đường phía Tây thủy điện Đắk R'Tih đến xã Đắk Rmo

DGT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

6,60               CLN Xã Trường Xuân
Bổ sung danh 
mục thu hồi đất

29 Bưu điện xã DBV  UBND xã 0,02               CLN Xã Đắk Môl
Số 85/TTr-UBND ngày 
13/8/2021 của xã Đắk Môl

30 Trạm phát sóng Viba DBV  Doanh nghiệp 0,10               CLN Xã Nam Bình
31 Nhà máy điện gió Đắk Song 2 DNL  Doanh nghiệp 16,10             CLN Xã Nam Bình

32 Nhà máy điện gió Đắk Song 1 DNL  Doanh nghiệp 14,20             CLN
Xã Thuận Hà

Xã Thuận Hạnh

33
Chuyển mục đích đất trường TH Lê Văn Tám cũ sang nhà Truyền
 thống dân tộc M'Nông

DVH
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

0,45               DGD Xã Đắk N'Đrung Thửa 222 tờ BĐ 26

34 Nghĩa địa xã Trường Xuân NTD  UBND xã 2,00               HNK Xã Trường Xuân
35 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Đắk Sơn 1 DSH  UBND xã 0,10               CLN Xã Đắk Môl Thửa 16 tờ BĐ 15
36 Đất nông nghiệp khác xã Đắk Hòa NKH Hộ gia đình, cá nhân 8,40               CLN Xã Đắk Hòa Chuyển mục đích
37 Đất nông nghiệp khác xã Đắk Môl NKH Hộ gia đình, cá nhân 1,55               CLN Xã Đắk Môl Chuyển mục đích
38 Đất nông nghiệp khác xã Đắk N'Đrung NKH Hộ gia đình, cá nhân 4,56               HNK, CLN Xã Đắk N'Đrung Chuyển mục đích
39 Đất nông nghiệp khác xã Nam Bình NKH Hộ gia đình, cá nhân 5,00               HNK, CLN Xã Nam Bình Chuyển mục đích
40 Đất nông nghiệp khác xã Nâm N'Jang NKH Hộ gia đình, cá nhân 9,18               HNK, CLN Xã Nâm N'Jang Chuyển mục đích
41 Đất nông nghiệp khác xã Thuận Hà NKH Hộ gia đình, cá nhân 1,66                CLN Xã Thuận Hà Chuyển mục đích
42 Đất nông nghiệp khác xã Thuận Hạnh NKH Hộ gia đình, cá nhân 5,00               HNK, CLN Xã Thuận Hạnh Chuyển mục đích
43 Đất nông nghiệp khác xã Trường Xuân NKH Hộ gia đình, cá nhân 7,25                CLN Xã Trường Xuân Chuyển mục đích

44
CMĐ sử dụng đất từ đất trồng cây hằng năm sang đất nuôi trồng 
thủy sản

NTS Hộ gia đình, cá nhân 2,00               HNK Xã Thuận Hà
Chuyển mục đích

II Dự án mới năm 2023 13,60             0
45 Chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị Hộ gia đình, cá nhân 3,50               0 Chuyển mục đích

45,1 CMĐ đất ở đô thị tại thị trấn Đức An ODT Hộ gia đình, cá nhân 3,00              HNK, CLN TT. Đức An Chuyển mục đích
45,2 CMĐ đất ở đô thị (ven tuyến đường TDP 3, TDP 4; thửa 97, tờ 17) ODT Hộ gia đình, cá nhân 0,50              HNK, CLN TT. Đức An Chuyển mục đích
46 Chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn Hộ gia đình, cá nhân 10,10             Chuyển mục đích

46,1 CMĐ sang đất ở tại nông thôn ONT Hộ gia đình, cá nhân 1,00              HNK, CLN Xã Nam Bình Chuyển mục đích
46,2 CMĐ sang đất ở tại nông thôn ONT Hộ gia đình, cá nhân 0,70              HNK, CLN Xã Thuận Hà Chuyển mục đích
46,3 CMĐ sang đất ở tại nông thôn ONT Hộ gia đình, cá nhân 1,00              HNK, CLN Xã Đắk N'Đrung Chuyển mục đích
46,4 CMĐ sang đất ở tại nông thôn ONT Hộ gia đình, cá nhân 2,00              HNK, CLN Xã Đắk Hòa Chuyển mục đích
46,5 CMĐ sang đất ở tại nông thôn ONT Hộ gia đình, cá nhân 1,50              HNK, CLN Xã Trường Xuân Chuyển mục đích
46,6 CMĐ sang đất ở tại nông thôn ONT Hộ gia đình, cá nhân 0,40              HNK, CLN xã Đắk Môl Chuyển mục đích
46,7 CMĐ sang đất ở tại nông thôn ONT Hộ gia đình, cá nhân 2,00              HNK, CLN Xã Nâm N'jang Chuyển mục đích
46,8 CMĐ sang đất ở tại nông thôn ONT Hộ gia đình, cá nhân 1,50              HNK, CLN xã Thuận Hạnh Chuyển mục đích

D Các khu vực sử dụng đất khác 41,68             
I Dự án chuyển tiếp từ năm 2022 38,21             

Các công trình giao đất, cho thuê đất 32,96             

1 Đất cơ sở tôn giáo tại Bon Bujri TON 0,42               TON Xã Đắk Môl  Thửa 170 tờ BĐ 11 Giao đất

2 Chùa thôn 9 TON 0,50               TON Xã Nâm N'Jang
1 phần các thửa 1, 
42 tờ BĐ 13, 21

Giao đất

3 Chùa thôn 5 TON 0,50               TON Xã Thuận Hà Giao đất
4 Điểm nhóm tin lành tại bon Jăng Play 3 TON 0,27               CLN Xã Trường Xuân Giao đất

Các công trình đấu giá quyền sử dụng đất 5,25               

5 Đấu giá đất Khu tập thể giáo dục (trạm y tế  Bon Bu Đốp xã Đắk N'drung) ONT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

0,31               ONT Xã Đắk N'Đrung Thửa 79 tờ BĐ 31 Đấu giá



THOSTT Danh mục công trình, dự án
Mã 
QH

 hoạch

Chủ đầu tư
Diện tích kế 
hoạch (ha)

Xã, Thị trấn
Vị trí trên bản đồ 
địa chính (tờ bản 

đồ số, thửa số) 

căn cứ pháp lý Ghi chú
Sử dụng vào các 

loại đất

6 Đấu giá đất trạm y tế thôn 10  xã Nam Bình ONT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

0,10               DYT Xã Nam Bình
Thửa 38, 126 tờ BĐ 
30

Đấu giá

7 Đấu giá đất hội trường thôn 8 xã Nam Bình ONT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

0,03               DSH Xã Nam Bình Thửa 06 tờ BĐ 80 Đấu giá

8 Đấu giá đất trạm nước thôn 10 xã Nam Bình ONT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

0,04               CLN Xã Nam Bình Thửa 92 tờ BĐ 107 Đấu giá

9 Đấu giá đất trạm y tế thôn 1 xã Nam Bình ONT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

0,02               DYT Xã Nam Bình Thửa 89 tờ BĐ 26 Đấu giá

10 Đấu giá đất ở trụ sở lâm trường Đắk Rung cũ ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 0,07               TMD Xã Nâm N'Jang Thửa 158 tờ BĐ 96 Đấu giá
11 Đấu giá đất ở thu hồi của công ty TNHH MTV Thuận Tân ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 0,62               SKC Xã Thuận Hạnh Thửa 163 tờ BĐ 32 Đấu giá
12 Đấu giá đất ở thu hồi của công ty TNHH MTV Thuận Tân ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 0,26               DTS Xã Thuận Hạnh Thửa 43 tờ BĐ 32 Đấu giá
13 Đấu giá đất ở thu hồi của công ty TNHH MTV Thuận Tân ONT Trung tâm phát triển quỹ đất 0,72               TMD Xã Thuận Hạnh Thửa 120 tờ BĐ 32 Đấu giá
14 Đấu giá đất khu dân cư tại TDP 4, thị trấn Đức An ODT Trung tâm phát triển quỹ đất 0,76               ODT TT. Đức An Đấu giá
15 Đấu giá đất khu đài nước tổ dân phố 2, thị trấn Đức An ODT Trung tâm phát triển quỹ đất 0,07               TMD TT. Đức An tờ BĐ 22 Đấu giá

16 Quy hoạch phân lô chi tiết khu dân cư tại TDP 6 (đường vào khu công vụ) ODT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất

2,25               CLN TT. Đức An Đấu giá

II Dự án mới năm 2023 3,47               

Các công trình giao đất, cho thuê đất 0,30               
17 Chùa Thiên Phước TON 0,30               TON Xã Đắk Hòa giao đất

Các công trình đấu giá quyền sử dụng đất 3,17               

18 Đấu giá khu đất thuộc thôn 10 xã Nâm N'jang (2 thửa) TMD
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất 0,25               

HNK
Xã Nâm N'Jang

Đấu giá

19 Khu đất tại khu vực WT79 thuộc thôn Thuận Tân xã Thuận Hạnh (3 thửa) TMD
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất 2,63               

CLN Xã Thuận Hạnh Đấu giá

20
Khu đất dôi dư do nắn chỉnh quốc lộ 14 thuộc TDP8, thị trấn Đức An (1 thửa, 
đối diện Hoàng Nguyên) ODT

Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất 0,12               

DGT TT. Đức An Đấu giá

21 Các thửa đất đã được phân lô chi tiết thuộc thị trấn Đức An (6 thửa) ODT
Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 
đất 0,17               

CLN TT. Đức An Đấu giá

E Kêu gọi đầu tư
I Dự án chuyển tiếp từ năm 2022 1,98               

1 Đất thương mại dịch vụ (Điểm du lịch gắn với phát triển điện gió) TMD Doanh nghiệp 1,98               TMD Xã Thuận Hạnh
Thửa 17, 29 tờ BĐ 
2

Kêu gọi đầu tư

II Dự án mới năm 2023 3,20               
2 Điểm dân cư xã Đắk Môl ONT Doanh nghiệp 3,20               Xã Đắk Môl Kêu gọi đầu tư


